Phụ lục III
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ BAN HÀNH TRONG QUÝ I/2015
(Kèm theo Báo cáo số 82/BC-BTP ngày 30/3/2015 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT

	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH
	NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật cơ yếu
	01/02/2012
	01
	BQP 
	2. Nghị định số 25/2015/NĐ-CP ngày 02/3/2015 của Chính phủ quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu
	

	2. 
	Luật khoa học và công nghệ
	01/01/2014
	01
	BKHCN
	3. Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	23/4/2015

	3. 
	Luật đấu thầu 
	01/7/2014
	01
	BKHĐT
	4. Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
	05/05/2015

	4. 
	Luật việc làm
	01/01/2015
	01
	BLĐTBXH
	5. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	01/05/2015

	5. 
	Luật bảo vệ 

và kiểm dịch 

thực vật
	01/01/2015
	01
	BNNPTNT
	6. Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
	30/3/2015

	6. 
	Luật bảo vệ

 môi trường
	01/01/2015
	05
	BTNMT
	7. Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
	15/02/2015

	7. 
	
	
	
	BTNMT
	8. Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
	01/3/2015

	8. 
	
	
	
	BTNMT
	9. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	01/4/2015

	9. 
	
	
	
	BTNMT
	10. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
	01/4/2015

	10. 
	
	
	
	BTNMT
	11. Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
	20/02/2015

	11. 
	Luật công chứng
	01/01/2015
	01
	BTP
	12. Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng 
	

	12. 
	Luật hôn nhân và gia đình
	01/01/2015
	01
	BTP
	13. Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
	15/02/2015

	13. 
	
	
	01
	BYT
	14. Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân tạo
	15/3/2015

	14. 
	Luật công chứng
	01/01/2015
	01
	BTP
	15. Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật công chứng
	01/5/2015

	15. 
	Luật hải quan
	01/01/2015
	02
	BTC
	16. Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
	16/02/2015

	16. 
	
	
	
	BTC
	17. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
	15/3/2015

	17. 
	Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại VN
	01/01/2015
	01
	BCA
	18. Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	25/02/2015

	18. 
	Luật đầu

tư công
	01/01/2015
	01
	BKHĐT
	19. Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
	10/4/2015

	19. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế
	01/01/2015
	01
	BTC
	20. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
	01/01/2015

	20. 
	Luật phá sản
	01/01/2015
	01
	BTP
	21. Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản
	06/4/2015

	21. 
	Luật xây dựng
	01/01/2015
	01
	BXD
	22. Nghị định số số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	10/5/2015

	22. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng VN
	01/7/2015
	01
	BGTVT
	23. Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014  về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
	01/3/2015

	Tổng số: 16 luật
	Tổng số văn bản đã ban hành: 22 văn bản (16 nghị định, 01 quyết định, 05 thông tư). Theo đó đã giải quyết được 21/95 văn bản cần ban hành để quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và 01/86 văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh chưa có hiệu lực.
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